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QUY ƯỚC VIẾT TẮT

GV: giáo viên

HS: học sinh

SGK: sách giáo khoa

SGV: sách giáo viên

THCS: trung học cơ sở

THPT: trung học phổ thông

PPDH: phương pháp dạy học 
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Sách giáo viên Đạo đức 1 là tài liệu trực tiếp chia sẻ, gợi ý, hướng dẫn giáo viên 
cách thức tổ chức quá trình dạy học khi sử dụng quyển sách giáo khoa Đạo đức 1 
thuộc bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 
đồng thời cũng là tài liệu tham khảo hữu ích giúp giáo viên có thêm những phương 
án dạy học khi sử dụng các quyển sách giáo khoa Đạo đức 1 khác theo chương trình 
giáo dục phổ thông mới. 

Do phương pháp dạy học và cách thức tổ chức quá trình dạy học theo định hướng 
phát triển phẩm chất, năng lực người học trong chương trình giáo dục phổ thông đối 
với giáo viên hiện nay còn nhiều mới mẻ nên khi biên soạn tài liệu này, nhóm tác 
giả chủ trương: cố gắng kết hợp một cách hài hoà những hướng dẫn thuộc yêu cầu 
dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học và quy định của 
chương trình môn học với những chia sẻ, đề xuất mang tính gợi ý để vừa đảm bảo yêu 
cầu dạy học chung, vừa tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tinh thần tích cực, chủ 
động, sáng tạo, vận dụng các biện pháp, thao tác dạy học phù hợp với khả năng, điều 
kiện, hoàn cảnh cụ thể của cơ sở giáo dục và của bản thân.

Sách giáo viên Đạo đức 1 gồm hai phần:

Phần một – Những vấn đề chung giới thiệu khái quát một số nội dung thiết yếu 
của chương trình môn Đạo đức, cấu trúc và nội dung của sách giáo khoa Đạo đức 1, 
phương pháp dạy học và cách thức tổ chức quá trình dạy học môn Đạo đức theo định 
hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học, hướng dẫn đánh giá năng lực học 
sinh qua môn Đạo đức, v.v.

Phần hai – Hướng dẫn dạy học môn Đạo đức lớp 1 trình bày những gợi ý, chia 
sẻ, đề xuất về quá trình tổ chức hoạt động dạy học liên quan trực tiếp đến các bài 
học trong sách giáo khoa Đạo đức 1 thuộc bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo của 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Hi vọng tài liệu này sẽ là một trong những cơ sở cần thiết giúp giáo viên hiểu rõ, 
nắm vững nội dung, cấu trúc sách giáo khoa Đạo đức 1 và vận dụng linh hoạt, sáng 
tạo các phương pháp, kĩ thuật dạy học đặc thù vào thực tiễn dạy học của mình. Rất 
mong nhận được sự góp ý của các cơ sở giáo dục và quý thầy, cô giáo để tài liệu ngày 
càng được hoàn thiện hơn.

LỜI NÓI ĐẦU
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1. Vị trí và mục tiêu dạy học môn Đạo đức 

Trong Chương trình giáo dục phổ thông* (gồm Chương trình tổng thể và Chương 
trình các môn học), môn Giáo dục công dân được hợp thành từ 3 môn học ở 3 cấp học: 
Đạo đức (cấp Tiểu học), Giáo dục công dân (cấp THCS) và Giáo dục Kinh tế – Pháp luật 
(cấp THPT).

Ở cấp Tiểu học, môn Đạo đức giữ vai trò chủ đạo trong việc giúp HS tiếp cận hai 
mục tiêu nhằm hình thành, phát triển ý thức và các chuẩn mực thái độ, hành vi của người 
công dân:

1. Bước đầu hình thành, phát triển ở HS những hiểu biết ban đầu về chuẩn mực hành 
vi đạo đức, pháp luật và sự cần thiết thực hiện theo các chuẩn mực đó; có trách nhiệm với 
thái độ, hành vi của bản thân. 

2. Bước đầu nhận biết và điều chỉnh được cảm xúc, thái độ, hành vi ứng xử của bản 
thân đối với gia đình, cộng đồng; biết lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch cá nhân, hình 
thành thói quen, nền nếp cơ bản, cần thiết trong học tập, sinh hoạt.

2. Yêu cầu cần đạt của việc dạy học môn Đạo đức

Theo Chương trình giáo dục phổ thông, môn Giáo dục công dân nói chung và môn 
Đạo đức nói riêng một mặt cùng các môn học, hoạt động giáo dục khác góp phần giúp HS 
hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, 
trách nhiệm) và các năng lực chung (tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn 
đề và sáng tạo); mặt khác tập trung giúp HS hình thành, phát triển các năng lực đặc thù 
của môn học (năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực phát triển bản thân, năng lực tìm hiểu 
và tham gia hoạt động kinh tế – xã hội).

Ở cấp Tiểu học, yêu cầu cần đạt về các năng lực đặc thù được chương trình môn học 
quy định như sau:

2.1. Năng lực điều chỉnh hành vi

a. Nhận thức chuẩn mực hành vi

– Nhận biết được một số chuẩn mực hành vi đạo đức và pháp luật thường gặp phù hợp 
với lứa tuổi và sự cần thiết của việc thực hiện theo các chuẩn mực đó.

*	 Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo.

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
Phần một
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– Có kiến thức cần thiết, phù hợp để nhận thức, quản lí, tự bảo vệ bản thân và duy trì 
mối quan hệ hoà hợp với bạn bè.

– Nhận biết được sự cần thiết của giao tiếp và hợp tác, trách nhiệm của bản thân và 
của nhóm trong hợp tác.

b. Đánh giá hành vi của bản thân và người khác

– Nhận xét được tính chất đúng/sai, tốt/xấu, thiện/ác của một số thái độ, hành vi đạo 
đức và pháp luật của bản thân và bạn bè. 

– Thể hiện được thái độ đồng tình với cái thiện, cái đúng, cái tốt; không đồng tình với 
cái ác, cái sai, cái xấu.

– Nhận xét được thái độ của đối tượng giao tiếp; nhận biết được đặc điểm nổi bật của 
các thành viên trong nhóm để phân công công việc và hợp tác.

c. Điều chỉnh hành vi

– Tự làm được những việc phù hợp, vừa sức ở nhà và ở trường; không dựa dẫm vào 
người khác.

– Bước đầu biết điều chỉnh và nhắc nhở bạn bè điều chỉnh cảm xúc, thái độ, hành vi, 
thói quen của bản thân phù hợp với chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật và lứa tuổi; biết 
sửa chữa sai sót, khuyết điểm.

– Thực hiện được một số hoạt động cần thiết, phù hợp để nhận thức, phát triển, tự bảo 
vệ bản thân và thiết lập, duy trì mối quan hệ hoà hợp với bạn bè.

– Bước đầu biết thực hành tiết kiệm và sử dụng tiền bạc hợp lí.

2.2. Năng lực phát triển bản thân

a. Tự nhận thức bản thân

Nhận biết được một số điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.

b. Lập kế hoạch phát triển bản thân

– Nêu được các loại kế hoạch cá nhân, sự cần thiết phải lập kế hoạch cá nhân, cách 
lập kế hoạch cá nhân.

– Lập được kế hoạch cá nhân của bản thân.

c. Thực hiện kế hoạch phát triển bản thân

– Thực hiện được các công việc theo kế hoạch đã đề ra.

– Có ý thức học hỏi, làm theo những gương tốt để hoàn thiện, phát triển bản thân.

2.3. Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế – xã hội

a. Tìm hiểu các hiện tượng kinh tế – xã hội

– Bước đầu nhận biết được một số khái niệm cơ bản về xã hội và quan sát xã hội.
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– Bước đầu biết quan sát, tìm hiểu về gia đình, quê hương, đất nước, các hành vi ứng 
xử trong đời sống hằng ngày.

– Nhận biết được vai trò của tiền bạc; sự cần thiết phải bảo quản, tiết kiệm, sử dụng 
tiền bạc hợp lí.

b. Tham gia hoạt động kinh tế – xã hội

– Bước đầu nêu được cách giải quyết và tham gia giải quyết được các vấn đề đơn 
giản, phù hợp về đạo đức, pháp luật, kĩ năng sống.

– Có cách cư xử, thói quen, nền nếp cơ bản, cần thiết trong học tập, sinh hoạt.

– Đề xuất được phương án phân công công việc phù hợp; thực hiện được nhiệm vụ 
của bản thân; biết trao đổi, giúp đỡ thành viên khác để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ 
trong nhóm.

– Tham gia các hoạt động phù hợp với lứa tuổi do nhà trường, địa phương tổ chức.

Trên cơ sở này, chương trình môn học sẽ xác định các mức độ cần đạt đối với từng 
năng lực cho từng lớp; đồng thời các SGK cũng căn cứ vào cơ sở này để lựa chọn, thiết 
kế những nội dung dạy học thích hợp.

3. Nội dung giáo dục môn Đạo đức

Ở cấp Tiểu học, chương trình môn Đạo đức quy định nội dung giáo dục gồm: 

– Giáo dục đạo đức: trọng tâm là các phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung 
thực, trách nhiệm; 

– Giáo dục kĩ năng sống: trọng tâm là các kĩ năng nhận thức, quản lí bản thân và tự 
bảo vệ; 

– Giáo dục kinh tế: chủ yếu là hoạt động tiêu dùng;

– Giáo dục pháp luật: chủ yếu là chuẩn mực hành vi pháp luật.

Trên cơ sở này, nội dung dạy học môn Đạo đức lớp 1 được quy định qua 8 chủ đề cụ 
thể: 1) Yêu thương gia đình; 2) Quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình; 3) Tự giác 
làm việc của mình; 4) Thật thà; 5) Sinh hoạt nền nếp; 6) Thực hiện nội quy trường, lớp; 
7) Tự chăm sóc bản thân; 8) Phòng, tránh tai nạn, thương tích.

4. Cấu trúc và nội dung sách giáo khoa Đạo đức 1

Để quá trình tổ chức các hoạt động dạy học được thuận lợi, phù hợp với khả năng nhận 
thức, đặc điểm tâm sinh lí của HS và thời lượng tiết học ở Tiểu học, đồng thời đảm bảo thể 
hiện chính xác, đầy đủ, rõ ràng nội dung và mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, 
năng lực HS của chương trình, từ 8 chủ đề trong chương trình, SGK Đạo đức 1 được chia 
thành 14 bài học. Cụ thể:
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– Bài 1. Mái ấm gia đình (2 tiết).

– Bài 2. Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ (2 tiết); 

– Bài 3.  Anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau (2 tiết).

– Bài 4. Tự giác làm việc ở trường (2 tiết); 

– Bài 5. Tự giác làm việc ở nhà (2 tiết).

– Bài 6. Không nói dối và biết nhận lỗi (2 tiết); 

– Bài 7. Không tự ý lấy và sử dụng đồ dùng của người khác (2 tiết); 

– Bài 8. Trả lại của rơi (2 tiết).

– Bài 9. Sinh hoạt nền nếp (2 tiết).

– Bài 10. Cùng thực hiện nội quy trường, lớp (2 tiết).

– Bài 11. Tự chăm sóc bản thân (3 tiết).

– Bài 12. Phòng, tránh đuối nước (3 tiết); 

– Bài 13. Phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt (3 tiết); 

– Bài 14. Phòng, tránh tai nạn giao thông (3 tiết).

Như vậy: 

– Thời lượng giáo dục đạo đức: 10 bài x 2 tiết = 20 tiết (khoảng 60% tổng thời lượng); 

– Thời lượng giáo dục kĩ năng sống: 4 bài x 3 tiết = 12 tiết (khoảng 30% tổng thời lượng);

– Thời lượng đánh giá định kì: 3 tiết (khoảng 10% tổng thời lượng).

Theo cách thiết kế trên, cấu trúc nội dung và phân bố thời lượng dạy học trong SGK 
Đạo đức 1 đáp ứng quy định của chương trình. Tuy nhiên, đây chỉ là cấu trúc và phân bố 
mang tính định hướng. Khi thực hiện, GV có thể căn cứ vào yêu cầu cần đạt đã quy định 
trong chương trình và thực tế dạy học ở mỗi lớp để chủ động thiết kế giáo án, sắp xếp nội 
dung và phân bố thời lượng một cách thích hợp (xem thêm ma trận Mức độ yêu cầu cần 
đạt các năng lực đặc thù trong SGK Đạo đức 1 ở Phụ lục cuối sách).

5. Cấu trúc bài học và các hoạt động dạy học Đạo đức 1

5.1. Cấu trúc bài học

Dựa trên cơ sở Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; 
tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng 
quốc gia thẩm định sách giáo khoa* (sau đây viết gọn là Quy định tiêu chuẩn, quy trình 
biên soạn, chỉnh sửa SGK): “Cấu trúc bài học trong SGK bao gồm các thành phần cơ bản 

*	 Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo.
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sau: mở đầu, kiến thức mới, luyện tập, vận dụng” (mục 2, Điều 7), bài học trong SGK 
Đạo đức 1 bao gồm 4 thành phần cơ bản: khởi động, khám phá, luyện tập, thực hành.

Khởi động: là hoạt động nhằm kích hoạt vốn kiến thức, kĩ năng đã có của HS, tạo tâm 
thế, hứng thú để chuẩn bị bước vào bài học, tiếp nhận kiến thức và kĩ năng mới.

Về bản chất, phần khởi động này tương ứng với thành phần mở đầu trong cấu trúc bài 
học theo Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa SGK.

Khám phá: là hoạt động giúp HS tự nhận thức, tự chiếm lĩnh kiến thức mới hoặc hình 
thành nhận thức mới đúng hơn, tốt hơn, chính xác hơn về một vấn đề thông qua hệ thống 
các câu hỏi/giải pháp/tình huống phù hợp với nội dung và mức độ yêu cầu cần đạt đã được 
quy định trong chương trình. 

Về bản chất, phần khám phá này tương ứng với thành phần kiến thức mới trong cấu 
trúc bài học theo Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa SGK.

Luyện tập: là hoạt động giúp HS củng cố, mở rộng, phát triển kiến thức, nhận thức 
vừa khám phá và rèn luyện kĩ năng xử lí tình huống phù hợp với nội dung và mức độ yêu 
cầu cần đạt đã được quy định trong chương trình.

Về bản chất, phần luyện tập trong SGK Đạo đức 1 tương ứng với thành phần luyện 
tập trong cấu trúc bài học theo Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa SGK.

Thực hành: là hoạt động giúp HS bước đầu biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã khám 
phá và luyện tập để giải quyết một số vấn đề trong thực tế gia đình, nhà trường và xã hội 
phù hợp với nội dung và mức độ yêu cầu cần đạt đã được quy định trong chương trình.

Về bản chất, phần thực hành trong SGK Đạo đức 1 tương ứng với thành phần vận 
dụng (ở mức độ thấp nhất) trong cấu trúc bài học theo Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên 
soạn, chỉnh sửa SGK.

5.2. Các hoạt động dạy học 

Khởi động

Trong SGK Đạo đức 1, các tác giả có đưa ra nội dung khởi động nhưng cần hiểu đó 
chỉ là một gợi ý mang tính định hướng giúp GV kết nối hoạt động tạo tâm thế, hứng thú 
của HS với hoạt động dẫn dắt HS vào bài học.

Khám phá
Trong SGK Đạo đức 1, các hoạt động khám phá bao gồm:
Hoạt động 1: Xem hình và trả lời câu hỏi
Hoạt động 2: Thảo luận
Hoạt động 3: Chia sẻ

Luyện tập
Trong SGK Đạo đức 1, các hoạt động luyện tập bao gồm:
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Hoạt động 1: Xử lí tình huống

Hoạt động 2: Liên hệ bản thân

Thực hành

Trong SGK Đạo đức 1, các hoạt động thực hành bao gồm:

Hoạt động 1: Những thực hành trên lớp

Hoạt động 2: Những thực hành trong thực tiễn cuộc sống.

6. Phương pháp dạy học Đạo đức 1

6.1. Định hướng chung

Chương trình môn Giáo dục công dân (trong đó có môn Đạo đức) đã giới thiệu một 
cách khái quát 4 nguyên tắc giáo dục phù hợp với đặc trưng môn học, đó là: 

“1. Chú trọng tổ chức, hướng dẫn các hoạt động để HS khám phá, phân tích, khai 
thác thông tin, xử lí tình huống thực tiễn, trường hợp điển hình; tăng cường sử dụng các 
thông tin, tình huống, trường hợp của thực tế cuộc sống xung quanh, gần gũi với đời sống 
HS trong việc phân tích, đối chiếu, minh hoạ để các bài học vừa có sức hấp dẫn, vừa nhẹ 
nhàng, hiệu quả; coi trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm để HS tự phát hiện và chiếm 
lĩnh kiến thức mới, phát triển kĩ năng và thái độ tích cực, trên cơ sơ đó hình thành, phát 
triển phẩm chất và năng lực của người công dân tương lai.

2. Kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy 
học hiện đại theo hướng tích cực hoá hoạt động của người học; tăng cường sử dụng các 
phương pháp dạy học đặc thù của môn học như: giải quyết vấn đề, phân tích trường hợp 
điển hình kết hợp nêu những tấm gương công dân tiêu biểu; xử lí tình huống có tính thời 
sự về đạo đức, pháp luật và kinh tế trong cuộc sống hằng ngày; thảo luận nhóm; đóng vai; 
dự án;...

3. Kết hợp các hình thức dạy học theo hướng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả: dạy học 
theo lớp, theo nhóm và cá nhân; dạy học ở trong lớp và ở ngoài lớp, ngoài khuôn viên 
nhà trường; tăng cường thực hành, rèn luyện kĩ năng trong các tình huống cụ thể của đời 
sống; tích cực sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại nhằm đa dạng, cập nhật thông 
tin, tạo hứng thú cho HS.

4. Phối hợp giáo dục trong nhà trường với giáo dục ở gia đình và xã hội”.

Từ những nguyên tắc trên, GV có thể nhận thức rõ hơn về PPDH theo định hướng 
phát triển phẩm chất, năng lực người học qua những mở rộng sau đây:

Thứ nhất, thay cho cách tiếp cận “HS biết cái gì từ những điều đã học?”, chương 
trình giáo dục phổ thông hiện nay chú trọng đến mục tiêu “HS biết làm gì từ những điều 
đã học?”; do vậy, tinh thần của dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực 
là phát huy tối đa tiềm năng của mỗi cá nhân HS, giúp HS tự tìm tòi, khám phá tri thức 
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dựa trên khả năng, sở thích và mối quan tâm riêng của mình, giúp HS làm chủ tri thức và 
vận dụng tri thức vào thực tế cuộc sống, thúc đẩy tư duy sáng tạo, phản biện và khả năng 
giải quyết vấn đề, nhấn mạnh đến các tình huống thực tế cuộc sống và thông qua kĩ năng 
giải quyết các tình huống đó, tạo điều kiện để HS có thể rút ra kinh nghiệm và kiến tạo tri 
thức cho riêng mình…

Thứ hai, những yêu cầu cơ bản đối với PPDH theo định hướng phát triển phẩm chất, 
năng lực là:

– Quá trình dạy học được tổ chức thành các hoạt động học tập trên cơ sở phát huy tính 
tích cực, tự giác, chủ động của người học, từ đó giúp HS tự khám phá những điều chưa 
biết chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức được sắp đặt sẵn;

– Trong quá trình dạy học, GV tổ chức, hướng dẫn để HS biết huy động tổng hợp kiến 
thức, kĩ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau chứ không phải chỉ biết kiến thức, kĩ năng 
chuyên biệt của môn học;

– Mục tiêu dạy học là nhằm giải quyết các nhiệm vụ học tập; tạo điều kiện để HS biết 
vận dụng sáng tạo, linh hoạt những kiến thức, kĩ năng mới, qua đó phát triển được những 
năng lực cần thiết trong học tập và trong thực tiễn cuộc sống. 

Thứ ba, để đáp ứng những yêu cầu cơ bản trên, bản chất của đổi mới PPDH giờ đây 
không phải được thể hiện ở chỗ GV có ý thức, khả năng, điều kiện vận dụng các phương 
pháp, phương tiện, biện pháp dạy học hiện đại hay không mà là ở chỗ các phương pháp, 
phương tiện, biện pháp dạy học đó có ưu tiên cho việc tích hợp, thực hành vận dụng kiến 
thức, gắn các nội dung học tập với trải nghiệm của HS, đặt người học vào các tình huống 
của thực tiễn đời sống để yêu cầu phát biểu suy nghĩ và đề xuất các giải pháp hành động...  
hay không. 

Nói cách khác, đổi mới PPDH không phải là đánh giá xem phương pháp đó là truyền 
thống hay hiện đại mà là sự vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện dạy học và hiệu quả 
của nó đối với mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực người học theo các yêu cầu cần đạt 
do chương trình đề ra. Khi GV tổ chức các hoạt động học tập cho HS theo tinh thần chú 
ý đến việc rèn luyện phương pháp tư duy, khả năng tự học, nhu cầu hành động và thái độ 
tự tin; có sự kết hợp giữa học tập cá thể (hình thức học cá nhân) với học tập hợp tác (hình 
thức học theo nhóm, theo lớp); chú trọng kết hợp học với hành, nâng cao tri thức với rèn 
luyện các kĩ năng, gắn với thực tiễn cuộc sống; phát huy thế mạnh của các PPDH tiên tiến, 
hiện đại, các phương tiện, thiết bị dạy học và những ứng dụng của công nghệ thông tin 
nhưng vẫn kết hợp hài hoà với các PPDH truyền thống… thì khi đó mới có thể nói được 
là GV đã thực sự đổi mới PPDH.

6.2. Định hướng dạy học theo SGK Đạo đức 1

Khi sử dụng SGK Đạo đức 1, trong quá trình tổ chức hoạt động dạy học, GV cần chú 
ý thêm một số điểm sau:
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– SGK Đạo đức 1 hạn chế tối đa kênh chữ và sử dụng tối đa kênh hình với nhiều tính 
chất, nội dung, chức năng khác nhau (minh hoạ nội dung, diễn tả tình huống, yêu cầu HS 
miêu tả nội dung hình hoặc liên kết các hình để kể thành câu chuyện, v.v.). GV cần hiểu 
được tính chất, nội dung, chức năng của từng hình ảnh để có hướng khai thác một cách 
chính xác và hiệu quả nhất.

– SGK Đạo đức 1 sử dụng câu hỏi ở các mức độ khác nhau (nhận biết, lựa chọn đúng/sai, 
đồng tình/không đồng tình, phân biệt lợi ích/tác hại của ứng xử theo chuẩn mực hành vi/
không theo chuẩn mực hành vi, v.v.). GV cần phân biệt tính chất, độ khó của câu hỏi và 
chủ động quan sát lớp học để kịp thời gợi ý, hỗ trợ HS trả lời, không để HS bị áp lực khi 
khám phá nội dung bài học và không để lớp rơi vào những khoảng trống nặng nề.

– SGK Đạo đức 1 đưa vào một số hoạt động sắm vai để giúp HS luyện tập, thực hành 
một cách sinh động, hấp dẫn. GV cần có sự chuẩn bị (hoặc hướng dẫn HS chuẩn bị) về 
đạo cụ, trang phục, không gian… để hoạt động có thể diễn ra nhanh, gọn, an toàn và hấp 
dẫn.

– SGK Đạo đức 1 có một số hoạt động thảo luận, chia sẻ. GV cần chú ý đến việc linh 
hoạt trong cách chia nhóm (nhóm lớn, nhóm nhỏ; nhóm cố định, nhóm ngẫu nhiên; nhóm 
theo giới tính; nhóm theo sở thích…); theo dõi và phát triển các quan hệ giao tiếp, hợp tác 
cũng như các đức tính nhường nhịn, hoà nhã; khuyến khích HS đề xuất và trao đổi, lựa 
chọn cách xử lí đối với một số tình huống sinh động, gần gũi với đời sống và phù hợp với 
HS… để quá trình dạy học đồng thời đạt được nhiều mục tiêu.

Ngoài ra, vì chương trình môn Đạo đức, cũng như chương trình các môn học khác, 
đều được xây dựng theo hướng mở (chỉ quy định những yêu cầu cần đạt và những nội 
dung dạy học cơ bản, cốt lõi nhằm đáp ứng yêu cầu cần đạt) cho nên trong quá trình sử 
dụng quyển SGK Đạo đức 1 này, căn cứ vào yêu cầu cần đạt của chương trình, GV hoàn 
toàn có thể chủ động, sáng tạo trong việc mở rộng, thay thế một số hình ảnh, tình huống, 
câu hỏi, hoạt động sắm vai… miễn sao phù hợp và đạt hiệu quả dạy học cao nhất.

7. Đánh giá kết quả giáo dục 

Đánh giá là quá trình thu thập, xử lí và phân tích thông tin về một vấn đề nhằm xác 
định các loại chỉ số (số lượng, chất lượng, giá trị…) trong tương quan với mục tiêu đã đặt 
ra từ trước, từ đó đưa ra những nhận xét, cảnh báo, khuyến nghị… giúp hoàn thiện, cải 
thiện, nâng cao chất lượng công việc.

Trong chương trình giáo dục phổ thông, đánh giá kết quả giáo dục là đánh giá mức 
độ HS đạt được về phẩm chất và năng lực so với các yêu cầu cần đạt của mỗi lớp học, 
cấp học nhằm ghi nhận sự tiến bộ và những điểm còn hạn chế của mỗi HS tại thời điểm 
nhất định trong quá trình phát triển của bản thân; đồng thời cung cấp thông tin để GV điều 
chỉnh việc dạy học và cơ quan quản lí giáo dục thực hiện phát triển chương trình. 

Để đánh giá chính xác, khách quan kết quả học tập môn Đạo đức của HS tiểu học nói 
chung, lớp 1 nói riêng, GV cần lưu ý một số yêu cầu sau:
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– Khi đánh giá thông qua các nhiệm vụ học tập, công cụ đánh giá chỉ nên là những bài 
trắc nghiệm vừa sức, chủ yếu để HS lựa chọn phương án đúng/sai, nên/không nên, đồng 
tình/không đồng tình, có lợi/có hại, v.v.

– Đánh giá thông qua các nhiệm vụ học tập cần kết hợp với đánh giá thông qua quan 
sát biểu hiện về thái độ, hành vi ứng xử của HS trong quá trình tham gia các hoạt động 
học tập được tổ chức trên lớp học, hoạt động nhóm, hoạt động tập thể.

– Đánh giá quá trình học tập trên lớp cần kết hợp với đánh giá thông qua quan sát 
biểu hiện về thái độ, hành vi ứng xử của HS trong quá trình sinh hoạt ở nhà và tham gia 
các hoạt động cộng đồng.

– Kết quả đánh giá toàn diện HS phải là sự kết hợp của các loại hình đánh giá: GV 
đánh giá, HS tự đánh giá bản thân, HS đánh giá lẫn nhau, phụ huynh đánh giá con em…; 
trong đó đánh giá của GV là quan trọng nhất.

– Khi chương trình giáo dục phổ thông mới chính thức thực hiện, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo sẽ ban hành những văn bản hướng dẫn cần thiết về đánh giá kết quả giáo dục; GV cần 
cập nhật kịp thời để hoàn thiện việc đánh giá toàn diện HS.

8. Tài nguyên dạy học 

Khi sử dụng SGK Đạo đức 1 làm tài liệu dạy học chính thức, ngoài cuốn SGV này, 
tài nguyên dạy học còn có: Vở bài tập Đạo đức 1 và Kể chuyện Đạo đức 1.

Vở bài tập Đạo đức 1 là tài liệu bổ trợ, đi kèm SGK Đạo đức 1 nhằm giúp HS luyện 
tập, củng cố, mở rộng thêm kiến thức trong giờ học. Tài liệu này được thiết kế bám sát 
những mức độ yêu cầu cần đạt của 14 bài học trong SGK Đạo đức 1; chú trọng tăng 
cường khả năng nhận diện, khám phá và thực hành qua những nhiệm vụ gắn với thực tiễn 
đời sống, phù hợp với lứa tuổi và đặc điểm tâm lí, thể chất HS; chủ yếu gồm các dạng bài 
tập: xem hình để lựa chọn các phương án đúng/sai, nên/không nên, đồng tình/không đồng 
tình; nối chữ – hình, điền khuyết, trắc nghiệm…

Kể chuyện Đạo đức 1 là tài liệu tham khảo thiết yếu, gồm một số câu chuyện ngắn 
gọn, sinh động, hấp dẫn, có nội dung gần gũi với các bài học trong SGK Đạo đức 1, có 
hình minh hoạ và hệ thống câu hỏi sau mỗi văn bản để một mặt, giúp GV mở rộng bài học, 
xây dựng hoạt cảnh, tình huống trong dạy học; mặt khác để HS tự đọc hoặc phụ huynh 
sử dụng để đọc, kể cho con em ở nhà, qua đó giúp HS tiếp nhận các giá trị đạo đức một 
cách nhẹ nhàng, tự nhiên. 
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Mục tiêu

Sau bài học, HS biết:

– 	Nêu được một số biểu hiện của tình yêu thương gia đình;

– 	Nhận biết được sự cần thiết của tình yêu thương gia đình;

– 	Đồng tình với thái độ, hành vi thể hiện tình yêu thương; không đồng tình với thái độ, 
hành vi không thể hiện tình yêu thương gia đình;

– 	Thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương đối với người thân trong gia đình.

Khởi động

HS lớp 1 đã biết khá nhiều bài hát ngắn, vui, dễ hát về gia đình. Bài hát Ba ngọn nến 
lung linh (sáng tác: Ngọc Lễ) mà SGK giới thiệu chỉ là một gợi ý. GV có thể chọn một bài 
hát khác có cùng chủ đề (ví dụ: Niềm vui gia đình của Hoàng Vân, Cả nhà thương nhau 
của Phạm Văn Minh, Gia đình nhỏ, hạnh phúc to của Nguyễn Văn Chung, v.v.) và cho cả 
lớp hát để vừa tạo tâm thế, hứng thú, vừa kết nối HS với nội dung bài học.

Khám phá

Hoạt động 1: Xem hình và trả lời câu hỏi

Khi xem hình, HS có thể trả lời câu hỏi theo nhiều cách hiểu khác nhau. Ví dụ, hình 
1: thể hiện tình cảm yêu thương; bố mới lĩnh lương; bố thưởng cho hai chị em… Hình 2: 
con chưa biết chải tóc; mẹ chăm sóc con; con làm nũng mẹ…

GV cần động viên, khích lệ những ý đúng trong các câu trả lời của HS để từ đó dẫn 
dắt HS tiếp cận nội dung chính của bài học: tình yêu thương gia đình.

Hoạt động 2: Thảo luận

Tuỳ theo hoàn cảnh, GV có thể chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm thảo luận về việc 
làm thể hiện tình yêu thương gia đình trong một hình hoặc cho cả lớp phát biểu, thảo luận 
về từng việc làm thể hiện trong mỗi hình.

– Hình 1: Đại gia đình gồm ông, bà, cha, mẹ, các con quây quần bên nhau trong ngày Tết.
– Hình 2: Mẹ quàng khăn ấm cho con trước khi con đến trường.  
– Hình 3: Bố làm việc miệt mài trên máy tính; con trai rót nước mang đến cho bố.
– Hình 4: Con trai vẽ chân dung tặng mẹ; mặc dù nét vẽ còn chưa đẹp nhưng người 

mẹ vẫn xúc động đón nhận món quà của con. 

TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
MOÂN ÑAÏO ÑÖÙC LÔÙP 1

Bài
1 MÁI ẤM GIA ĐÌNH

Phần hai
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Sau khi HS đã thảo luận về từng việc làm, GV bước đầu có thể đưa ra ý khái quát: 
Tình yêu thương gia đình luôn được mọi người thể hiện mọi lúc, mọi nơi, không phân biệt 
vùng miền, dân tộc; không chỉ là ông bà, cha mẹ yêu thương con cháu mà con cháu cũng 
phải biết yêu thương ông bà, cha mẹ.

Hoạt động 3: Chia sẻ

Để bước chuyển tiếp từ hoạt động 2 sang hoạt động 3 được tự nhiên, liền mạch, GV 
cần có những lời dẫn phù hợp.

Gợi ý: Tình yêu thương đem lại niềm vui, hạnh phúc cho gia đình. Tuy nhiên, do tuổi 
còn nhỏ, cũng có những khi các em quên hoặc chưa ý thức được điều này. Hãy xem các 
hình ở mục Chia sẻ và cho biết ý kiến của mình nhé.

a. Em đồng tình hay không đồng tình với việc làm nào? Vì sao?
– Hình 1: Cả nhà quây quần quanh mâm cơm; bố mẹ gắp thức ăn cho các con.
– Hình 2: Bố cẩn thận cài quai mũ bảo hiểm cho con trước khi chở con đi học.
– Hình 3: Anh mải mê chơi đồ chơi một mình, để mặc em đứng phụng phịu, buồn bã.
– Hình 4: Mẹ giúp con chuẩn bị bài cho ngày mai đi học.

Sau khi quan sát các hình, HS có thể dễ dàng đồng tình với việc làm ở các hình 1, 2, 
4 và không đồng tình với việc làm ở hình 3. Tuy nhiên, để phát triển toàn diện nhận thức 
cho HS, GV nên tổ chức cho HS thảo luận sâu hơn về tình huống ở hình 3.

Gợi ý:
– Nêu các câu hỏi như:
+ Vì sao em không đồng tình với việc làm của bạn?
+ Em sẽ khuyên bạn thế nào trong tình huống này?, v.v.

– Có thể khi thảo luận về cách xử lí tình huống này, HS sẽ đưa ra những ý kiến khác 
nhau (phải nhường nhịn em; cho em chơi cùng; không cho em chơi cùng vì sợ em làm 
hỏng đồ chơi; không cho em chơi cùng vì em không biết chơi đồ chơi đó…); vì vậy, GV 
cần chuẩn bị các phương án đối thoại sao cho vừa tôn trọng suy nghĩ của các em, vừa đảm 
bảo định hướng giáo dục của bài học.

Ví dụ: GV có thể hướng dẫn HS trả lời tiếp những câu hỏi như:
+ Em cảm thấy thế nào khi để em gái đứng một mình, không có gì chơi?
+ Nếu sợ em gái làm hỏng đồ chơi của mình, em cần làm gì?
+ Nếu em gái chưa biết chơi đồ chơi đó, em sẽ làm gì?, v.v.

Mục tiêu cuối cùng ở đây là giúp các em nhận biết được điều cơ bản: cần đồng tình 
với thái độ, hành vi thể hiện tình yêu thương; không đồng tình với thái độ, hành vi không 
thể hiện tình yêu thương trong gia đình.

b. Kể thêm một số việc làm thể hiện tình yêu thương gia đình.

SGK chỉ nêu một số biểu hiện về tình yêu thương gia đình. Vì thế, trong hoạt động 
này, GV cần gợi ý, động viên, khuyến khích để HS, xuất phát từ thực tế của gia đình mình, 
nêu lên những biểu hiện phong phú, đa dạng khác về tình yêu thương.
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Ví dụ: bố mẹ mua quần áo, sách vở, bánh kẹo… cho con; bố, mẹ đưa đón con đi học; 
ông bà kể chuyện cho cháu nghe; con cái ngoan ngoãn, vâng lời ông bà, cha mẹ, giúp bố 
mẹ những việc nhỏ trong nhà, v.v.

c. Với HS lớp 1, những câu hỏi dạng “vì sao…” thường là câu hỏi khó. Để giúp HS 
trả lời câu hỏi Vì sao trong gia đình, mọi người phải yêu thương nhau? được dễ dàng hơn, 
GV cần chuẩn bị một số câu hỏi gợi ý, giúp HS có thể nhìn nhận vấn đề từ nhiều khía 
cạnh cụ thể. Ví dụ:

– Khi mọi người yêu thương nhau, không khí gia đình sẽ như thế nào?

– Nếu bố mẹ không yêu thương em mà chỉ đánh đòn, la mắng, trách phạt…, em sẽ 
cảm thấy thế nào?

– Khi em biết yêu thương ông bà, cha mẹ, ông bà, cha mẹ sẽ đón nhận tình cảm của 
em ra sao?, v.v.

Trên cơ sở những câu trả lời của HS, GV có thể kết luận để HS nhận biết được: Trong 
gia đình, mọi người đều là ruột thịt, cùng sống chung dưới một mái nhà, vì thế mọi người 
phải yêu thương nhau để gia đình được yên ấm, hạnh phúc, vui vẻ.

Luyện tập

Hoạt động 1

Về thực chất, đây cũng là hoạt động Xem hình và trả lời câu hỏi như hoạt động 1 ở 
phần Khám phá nhưng có yêu cầu cao hơn.

GV phải hướng dẫn HS liên kết 4 hình để hình dung được câu chuyện: Gia đình bạn Quân 
gồm bố, mẹ và Quân. Một buổi chiều, trời mưa to khiến bố Quân chưa về nhà được. Mẹ Quân 
đứng trước cửa nhà, nhìn ra trời mưa, lo lắng cho bố. Tuy còn nhỏ nhưng Quân cũng biết chia 
sẻ nỗi lo với mẹ và quyết định đợi bố về để cả nhà cùng ăn cơm tối cho đông vui.

Sau khi HS hình dung được câu chuyện, GV hướng dẫn để HS phát hiện và xác định 
ý nghĩa của những cử chỉ, lời nói thể hiện tình yêu thương của những người trong gia đình 
Quân. Ví dụ: 

– Cử chỉ của mẹ: đứng đợi bố về (yêu thương bố); xoa đầu con (yêu thương con).
– Cử chỉ của Quân: đến bên mẹ (chia sẻ nỗi lo lắng với mẹ).
– Lời nói của mẹ: Bố chưa về (yêu thương bố); Con có đói không? (quan tâm đến con).
– Lời nói của Quân: Sao mẹ lo lắng thế ạ? (quan tâm đến mẹ); Mình đợi bố về (quan 

tâm đến bố).

Hoạt động 2

Về thực chất, đây là hoạt động củng cố cho hoạt động lựa chọn đồng tình/không đồng 
tình ở mục Chia sẻ nhưng có yêu cầu cao hơn.

Tình huống mà SGK giới thiệu khá đơn giản. HS dễ dàng không đồng tình với việc 
trêu chọc em của bạn Hải; nhưng ở ý thứ hai: Nếu là bạn Hải, em sẽ làm gì?, câu trả lời 




